
CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm



■	Xác định  là giá trị đầu mút trái của nhóm đầu tiên và  là giá trị đầu mút phải của nhóm cuối cùng có chứa dữ liệu (tần số khác ).

■	Khoảng biến thiên 
[bookmark: _Hlk152676383]
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _GoBack]Câu 1.	Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.
[image: ]
Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
A. 25.	B. 30.	C. 6.	D. 69,8.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 
Câu 2.	Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
A. 50.	B. 30.	C. 6.	D. 69,8.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Câu 3.	Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 1,5.	B. 0,9.	C. 0,6.	D. 0,3.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: km
Câu 4.	Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: ]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 25.	B. 20.	C. 15.	D. 30.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  (phút)

Câu 5.	Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?
A. 6.	B. 8.	C. 10.	D. 12.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:  (giây)
Câu 6.	Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Lời giải

Khoảng biến thiên: 
Câu 7.	Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm
sau: 
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Khoảng biến thiên: 
Câu 8.	Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau: 
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 20.	B. 25.	C. 47.	D. 23
Lời giải

Khoảng biến thiên: 
Câu 9.	Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau. Chiều cao của 40 học sinh nam ở một trường THPT 
[image: ]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 31.	B. 15,5.	C. 74.	D. 32.
Lời giải

Khoảng biến thiên: 
Câu 10.	Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau: 
[image: ]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 26.	B. 15.	C. 20.	D. 12.
Lời giải

Khoảng biến thiên: .
Câu 11.	Thời gian hoàn thành bài kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp 12C được cho trong bảng sau: 
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 20.	B. 15.	C. 27.	D. 12.
Lời giải

Khoảng biến thiên: .
Câu 12.	Thời gian hoàn thành giải chạy của các vận động viên được cho như bảng sau:
[image: ]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là
A. 15.	B. 25.	C. 37.	D. 20.
Lời giải

Khoảng biến thiên: .
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Thời gian hoàn thành bài kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp  được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	


	Số học sinh
	8
	16
	4
	2



a) Tính khoảng biến thiên  cho mẫu số liệu ghép nhóm trên.
b) Nếu biết học sinh hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất mất 27 phút và muộn nhất mất 43 phút thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là bao nhiêu?
Lời giải


a) Khoảng biến thiên  cho mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là: .
Bài tập 2: Bảng dưới biểu thị kết quả điều tra thời gian sử dụng Internet hằng ngày của một số người.
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số người
	2
	4
	10
	5
	3


Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho. Kết quả cho biết điều gì?
Lời giải

Đầu mút phải của nhóm ghép cuối cùng là 180, đầu mút trái của nhóm ghép đầu tiên là 30. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu là .
Kết quả này cho biết thời gian sử dụng Internet hằng ngày của các thành viên thuộc nhóm người được điều tra chênh lệch nhau nhiều nhất là 150 phút.
Bài tập 3: Bảng dưới thống kê thành tích nhảy xa của một số học sinh lớp 12. Tìm khoảng biến thiên thành tích nhảy xa của số học sinh này.
	Thành tích (cm)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	3
	5
	28
	14
	8


Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là .

Bài tập 4: Để chuẩn bị mở một trung tâm thể dục thể thao, anh Dũng đã tiến hành điều tra tuổi thọ của máy chạy bộ do hai hãng  sản xuất. Bảng dưới biểu thị hai mẫu số liệu mà anh thu thập được qua Internet.
Bảng. Tuổi thọ của máy chạy bộ (đơn vị: năm)
	Tuổi thọ
	

	

	

	

	


	Số máy của hãng X
	7
	20
	36
	20
	17

	Số máy của hãng Y
	0
	20
	35
	35
	10


Khoảng biến thiên của mẫu số liệu nào lớn hơn? Từ đó có thể nói là máy chạy bộ do hãng nào sản xuất có tuổi thọ phân tán hơn?
Lời giải







Khoảng biến thiên của tuổi thọ máy chạy bộ do hãng  và hãng  sản xuất tương ứng là  và . Vì  nên có thể nói là máy do hãng  sản xuất có tuổi thọ phân tán hơn so với máy của hãng .
Bài tập 5: Người ta tiến hành phỏng vấn hai nhóm khán giả về một bộ phim mới công chiếu. Nhóm A gồm những khán giả thuộc lứa tuổi 20 - 30, nhóm B thuộc lứa tuổi trên 30. Người được hỏi ý kiến phải đánh giá bộ phim bằng cách cho điểm theo một số tiêu chí nêu trong phiếu điều tra và sau đó lấy tổng số điểm (thang điểm 100). Bảng dưới đây trình bày kết quả điều tra hai nhóm khán giả:
Bảng. Điểm đánh giá của khán giả

	Điểm
	

	

	

	

	


	Số người của nhóm A
	6
	10
	14
	12
	8

	Số người của nhóm B
	0
	8
	14
	28
	0


Ý kiến đánh giá của nhóm khán giả nào phân tán hơn?
Lời giải




Ta thấy  nên nhóm khán giả  phân tán hơn
Bài tập 6: Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
[bookmark: _Hlk167793234]Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là  (phút).


Tuy nhiên, trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là  và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là .

Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là  (phút).
Bài tập 7: Thống kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 12A, được kết quả như bảng sau:
	Thời gian sử dụng (phút)
	

	

	

	


	Số học sinh Tổ 1
	2
	4
	3
	1

	Số học sinh Tổ 2
	5
	1
	3
	0


Tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.
Lời giải

Gọi  tương ứng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 và Tổ 2.


Ta có:  và .

Do  nên ta có thể kết luận rằng thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn Tổ 1 phân tán hơn thời gian sử dụng mạng xã hội của các bạn Tổ 2.

Dạng 2: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
Với mẫu số liệu ghép nhóm:





Nhóm					





Tần số					
Các bước thực hiện:


	Tìm tứ phân vị  và  theo công thức:






trong đó  là nhóm chứa tứ phân vị thứ  với  và  là cỡ mẫu.

	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.	Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  và  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm  
Câu 2.	Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  và  tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm  
Câu 3.	Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là



A. .	B. .	C. .	D. [60; 80).
Lời giải

Ta có cỡ mẫu là .

Gọi  là thời gian tập thể dục trong ngày của 42 học sinh khối 11 và giả sử dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.





Khi đó tứ phân vị thứ nhất  là trung vị của dãy gồm 21 số liệu đầu nên . Do  thuộc nhóm nên nhóm này chứa .
Câu 4.	Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: ]
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
A. 7.	B. 7,6.	C. 8.	D. 8,6.
Lời giải



Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 
Câu 5.	Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: A white rectangular object with black lines  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
A. 10.	B. 11.	C. 12.	D. 13.
Lời giải



Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 
Câu 6.	Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.
[image: ]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 
Câu 7.	Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.
[image: ]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 
Câu 8.	Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.

[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là
A. 156,25.	B. 157,5.	C. 156,38.	D. 157,54.
Lời giải
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 156,38.
Câu 9.	Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.

[image: A table with numbers and text  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:
A. 160,52.	B. 161,52.	C. 161,14.	D. 162,25.
Lời giải
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 161,14
Câu 10.	Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

	Nhóm
	Tần số

	

	3

	

	6

	

	19

	

	23

	

	9

	
	




Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
A. 50.	B. 40.	C. 14,23.	D. 70,87.
Lời giải

Số phần tử của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 






Ta có:  mà  suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 15. Xét nhóm 3 là nhóm  có  và nhóm 2 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ nhất là:  






Ta có:  mà  suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 45. Xét nhóm 4 là nhóm  có  và nhóm 3 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Câu 11.	Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 0,9.	B. 0,975.	C. 0,5.	D. 0,575.
Lời giải


Cỡ mẫu . Gọi là mẫu số liệu gốc về quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là .

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . 
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 12.	Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 23,75.	B. 27,5.	C. 31,88.	D. 8,125.
Lời giải

Cỡ mẫu 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Chi được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Câu 13.	Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 10,75.	B. 1,75.	C. 3,63.	D. 14,38.
Lời giải

Cỡ mẫu 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian giải rubik trong 25 lần của bạn Dũng được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: ;




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 14.	Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 10,75.	B. 4,75.	C. 4,63.	D. 4,38.
Lời giải

Cỡ mẫu là .







Tứ phân vị thứ nhất  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . Do đó,  và ta có 







Với tứ phân vị thứ ba  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . Do đó,  và ta có 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Câu 15.	Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng bên. 
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 12,6.	B. 11,5.	C. 14,3.	D. 16,8.
Lời giải

Cỡ mẫu là .











Tứ phân vị thứ nhất  là . Do ,  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . Do đó, ; ; ;  và ta có 









Tứ phân vị thứ ba  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . Do đó, ; ;  và ta có 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Câu 16.	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý  năm  của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biễu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;…
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên
A. 9,5.	B. 8,5.	C. 10,5.	D. 7,5.
Lời giải
Dựa vào biểu đồ ta lập được bảng ghép nhóm như sau:
[image: A number in a box  Description automatically generated with medium confidence]


Cỡ mẫu  và gọi  là mẫu số liệu đã cho
Ta có: 


                                       


                                        


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là . Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là   



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là  và . Do đó tứ phân bị thứ ba của mẫu số liệu là .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: ) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau.
[image: A white grid with black numbers  Description automatically generated]

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là (cm) 

b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là: (cm) 

c) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là:  (cm) 
d) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn
Lời giải

Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là: (cm) 

Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là:  (cm) 
Vậy nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán lớn hơn

a) Sai: Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là (cm) 

b) Đúng: Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là: (cm) 

c) Đúng: Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là:  (cm) 
d) Sai: Chiều cao của học sinh lớp 12D có độ phân tán bé hơn
Câu 2.	Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng).
	Nhóm
	Tần số

	

	15

	

	18

	

	10

	

	10

	

	5

	

	2

	
	



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

b) Số phần tử của mẫu là 

c) Tứ phân vị thứ nhất là: 

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Lời giải

a) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

b) Đúng: Số phần tử của mẫu là 
c) Đúng: Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 




Ta có:  suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 15. Xét nhóm 1 là nhóm [10;15] có 

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 




d) Sai: Ta có:  mà  suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 45. Xét nhóm 4 là nhóm [25;30] có  và nhóm 3 là nhóm [20;25] có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Câu 3.	Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm vể độ tuổi của cư dân trong một khu phố.
	Nhóm
	Tần số

	

	25

	

	20

	

	20

	

	15

	

	14

	

	6

	
	



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

b) Tứ phân vị thứ nhất là: 

c) Tứ phân vị thứ ba là: 

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Lời giải

a) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

b) Đúng: Số phần tử của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 


Ta có:  suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25. Xét nhóm 1 là nhóm [20;30] có 

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 





c) Sai: Ta có:  mà  suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bẳng 80. Xét nhóm 4 là nhóm  có  và nhóm 3 là nhóm [40;50] có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

d) Đúng: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Câu 4.	Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là  (phút).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: 

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: 
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình
Lời giải
a) Đúng: Ta có bảng sau
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

b) Sai: Cỡ mẫu ;

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: ;


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: ;




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


c) Đúng: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
d) Sai: Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình lớn hơn bác An
Câu 5.	Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Cỡ mẫu .

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 
d) Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Thắng đi hết hơn 29 phút. Thời gian của lần đi đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.
Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có: ; 

.


b) Sai: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


c) Sai: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 


d) Đúng: Trong lần duy nhất ông Thắng đi hết hơn 29 phút, thời gian đi của ông thuộc nhóm . Vì  nên thời gian của lần ông Thắng đi hết hơn 29 phút là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.


Câu 6.	Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực  và  về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:
[image: A screenshot of a number  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là:  (tuổi)

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là: (tuổi)

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là:  (tuổi)
d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn
Lời giải

a) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là:  (tuổi)

b) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là: (tuổi)

c) Sai: Cỡ mẫu 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: ; 




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

d) Đúng: Có  nên phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn

Câu 7.	Bảng sau thống kê tổng lượng mưa (đơn vị: ) đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.
[image: ]

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu: 

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: 
c) Chia mẫu số liệu trên thành 4 nhóm như bảng:
[image: ]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: (mm)
d) Chia mẫu số liệu trên thành 4 nhóm như bảng:
[image: ]

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Lời giải
a) Đúng: Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự tăng dần:
147; 187,1; 200,7; 242,2; 251,4; 258,4; 288,5; 298,1; 305; 332; 341,4; 388,6; 400; 413,5; 413,5; 421; 432,2; 475; 520; 522,9.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là trung vị của 147; 187,1; 200,7; 242,2; 251,4; 258,4; 288,5; 298,1; 305; 332 nên: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là trung vị của 341,4; 388,6; 400; 413,5; 413,5; 421; 432,2; 475; 520; 522,9 nên: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: 
b) Sai: 
[image: ]

c) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: 

Cỡ mẫu ;

Gọi  là mẫu số liệu gốc về lượng mưa đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

d) Đúng: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm lớn hơn mẫu số liệu; khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nhỏ hơn mẫu số liệu
Câu 8.	Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biên thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: m

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

d) Trong 100 cây keo trên có 1 cây cao m. Thì chiều cao của cây keo này là giá trị ngoại lệ
Lời giải

a) Đúng: Khoảng biên thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: 

b) Đúng: Cỡ mẫu ;

Gọi  là mẫu số liệu gốc được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có:




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

c) Sai: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



d) Sai: Giá trị  trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu  hoặc 


Hay  hoặc 
Vậy cây cao 8,4m không phải là giá trị ngoại lệ.
Câu 9.	Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 

b) Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng: 

c) Mốt của mẫu số liệu là:

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Lời giải
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

a) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 
b) Đúng: Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng:



Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là: 

c) Sai: Mốt của mẫu số liệu là: 

d) Sai: Gọi  lần lượt là tần số theo thứ tự không gian


Do ;



Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 10.	Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:
[image: A black line with a white background  Description automatically generated with medium confidence]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 

b) Mốt của mẫu số liệu là .
c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15


d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến  các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ  nước trở lên.
Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu . Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên như sau:
[image: A white rectangular object with black numbers  Description automatically generated with medium confidence]
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là



Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm 

Do đó: .

b) Đúng: Mốt của mẫu số liệu là .

Gọi  là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ;


Cỡ mẫu  là số chẵn nên trung vị là . 

Trung vị của mẫu số liệu là .

c) Đúng: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: 



d) Sai:  các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ không nhỏ hơn , với  là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.


Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu  là . 



Do  và  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 



Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ  nước trở lên.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 11.	Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: centimét) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường trung học phổ thông. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Lời giải


Trong mẫu số liệu ghép nhóm đó, ta có: đầu mút trái của nhóm 1 là , đầu mút phải của nhóm 5 là . Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là:

(cm)
[bookmark: _Hlk167795882]Câu 12.	Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm vể chiều cao của 42 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó (làm tròn kết quả đến hàng phẩn mười).
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]

Lời giải

Số phần tử của mẫu là .






Ta có:  mà . Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 10,5. Xét nhóm 2 là nhóm ) có  và nhóm 1 là nhóm  có .

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: (cm)


Ta có:  mà . Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 31,5. 




Xét nhóm 5 là nhóm  có  và nhóm 4 là nhóm  có .

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: 
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

(cm)
Câu 13.	Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường. 
[image: ]



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng  với  là phân số tối giản và 

Tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ; .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là



Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy giá trị biểu thức .
Câu 14.	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn;...
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.
Lời giải

Cỡ mẫu ;

Gọi  là mẫu số liệu gốc về số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của nhà hàng được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có: 




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  và . 

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 15.	Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:
[image: ]
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải

Nhắc lại:  là thời gian luyện tập của 39 vận động viên.



Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu  là . Do đó tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu  là . 

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu  là . 
Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 16.	Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau:
[image: ]
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải

Số lần thực hiện cuộc gọi là: 

Gọi  lần lượt là thời gian thực hiện cuộc gọi theo thứ tự không gian


Do ; 



Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 17.	Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:
[image: A black text on a white background  Description automatically generated]
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải

Gọi  lần lượt là số trận theo thứ tự không gian


Do ; 



Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là 



Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Câu 18.	Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải

Gọi  là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ; 
.

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là . 



Do  và  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là




Tứ phân vị thứ nhất của mẫu là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là . 
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 19.	Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: A table with numbers and a few words  Description automatically generated with medium confidence]

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
Lời giải

Cỡ mẫu là .

Gọi  là điểm thi môn Toán của 60 thí sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 











Tứ phân vị thứ nhất  là . Do  và  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . Do đó, ;  m ; ;  và ta có:








Tứ phân vị thứ ba  là . Do  và  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . 


Do đó, ;  và ta có:



	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 20.	Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho cho như bảng sau: 
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó.
Lời giải

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.


Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu  là . 




Do  và  thuộc nhóm  nên .


Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu  là . 




Do  và  thuộc nhóm  nên .


Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu  là . 




Do  và  thuộc nhóm  nên .

Khoảng tứ phân vị là .
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân tại phòng khám  được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	


	Số bệnh nhân
	3
	12
	15
	8


a) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

b) Từ một mẫu số liệu về thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân tại phòng khám  người ta tính được khoảng tứ phân vị bằng 9,23. Hỏi thời gian chờ của bệnh nhân tại phòng khám nào phân tán hơn?
Lời giải




a) Cỡ mẫu là . Gọi  là thời gian chờ khám bệnh của 38 bệnh nhân này và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và ta có:





Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và ta có: 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .



b) Do  nên thời gian chờ của bệnh nhân tại phòng khám  phân tán hơn thời gian chờ của bệnh nhân tại phòng khám .
Bài tập 2: Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:
	
Thời gian  (phút)
	Số cuộc gọi

	

	8

	

	17

	

	25

	

	20

	

	10


Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải
Hiệu chỉnh lại bảng số liệu ta có:
	
Thời gian  (phút)
	

	

	

	

	


	Số cuộc gọi
	8
	

	25
	20
	10




Cỡ mẫu . Giả sử  là thời gian đàm thoại của 80 cuộc gọi và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




vi  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Bài tập 3: Thống kê số ngày trong tháng Sáu năm 2021 và năm 2022 theo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội, người ta thu được bảng sau:
	
Nhiệt độ 
	

	

	

	

	

	


	Số ngày trong tháng 6/2021
	0
	2
	8
	5
	6
	9

	Só ngày trong tháng 6/2022
	2
	3
	4
	11
	8
	2


Hỏi tháng sáu năm nào ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong ngày biến đổi nhiều hơn?
Lời giải

Năm 2021: Khoảng biến thiên của nhiệt độ là: 


Cỡ mẫu . Giả sử  là nhiệt độ cao nhất trong ngày của 30 ngày tháng Sáu năm 2021 và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.




Vì  và  nên tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




vì  và  nên tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Năm 2022: Khoảng biến thiên của nhiệt độ là: 


Cỡ mẫu . Giả sử  là nhiệt độ cao nhất trong ngày của 30 ngày tháng Sáu năm 2022 và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.




vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Theo khoảng biến thiên: vì  nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 6 năm 2022 biến đổi nhiều hơn nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 6 năm 2021.

Theo khoảng tứ phân vị: vì  nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 6 năm 2021 biến đổi nhiều hơn nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 6 năm 2022.
Bài tập 4: Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải 2021 - 2022 cho kết quả như sau:
	101
	79
	79
	78
	75
	73
	68
	67
	67
	63

	63
	61
	60
	59
	57
	55
	55
	50
	47
	42




a) Hãy ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là .
b) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và mẫu số liệu ghép nhóm thu được ở câu a. Giá trị nào là giá trị chính xác? Giá trị nào là giá trị xấp xỉ?
Lời giải
a) Bảng số liệu ghép nhóm:
[image: ]

b) Với mẫu số liệu gốc: Khoảng biến thiên là: 
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là:





Vì  nên tứ phân vị thứ nhất là trung vị của dãy số liệu: . Do đó,  

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của dãy số liệu: . 

Do đó, .

Khoảng tứ phân vị là: 

Với mẫu số liệu ghép nhóm: Khoảng biến thiên là: 


Cỡ mẫu . Giả sử  là số thẻ vàng mà mỗi câu lạc bộ ngoại hạng Anh nhận được mùa giải 2021-2022, các giá trị này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và ta có: 



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và ta có: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Gía trị chính xác là , giá trị xấp xỉ là 
Bài tập 5: Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của người lao động ở hai nhà máy như sau:

	Thu nhập
	

	

	

	

	


	Số người của nhà máy A
	20
	35
	45
	35
	20

	Số người của nhà máy B
	17
	23
	30
	23
	17


Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở hai nhà máy trên. Dựa vào khoảng tứ phân vị, hãy xác định xem mức thu nhập của người lao động ở nhà máy nào biến động nhiều hơn.
Lời giải
Ta có bảng số liệu với giá trị đại diện của nhóm là:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Mức thu nhập trung bình của người lao động nhà máy  là:

 (triệu đồng)

Mức thu nhập trung bình của người lao động nhà máy  là:

 (triệu đồng)




Nhà máy : Ta có cỡ mẫu . Giả sử  là mức thu nhập của người lao động nhà máy  và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Nhà máy B: Ta có cỡ mẫu . Giả sử  là mức thu nhập của người lao động nhà máy  và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  

Vì  nên mức thu nhập của người lao động nhà máy B biến động nhiều hơn.
Bài tập 6: Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B.

	Thu nhập
	

	

	

	

	

	


	Số học sinh lớp 12A
	1
	0
	15
	12
	10
	5

	Số học sinh lớp 12B
	0
	0
	17
	10
	9
	6



a) Tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A, 12B.
b) Để so sánh độ phân tán về chiều cao của học sinh hai lớp này ta nên dùng khoảng biến thiên hay khoảng tứ phân vị? Vì sao?
Lời giải

a) Lớp 12A: Khoảng biến thiên: 



Ta có cỡ mẫu . Giả sử  là chiều cao của các học sinh lớp  và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.




vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và tứ phân vị thứ nhất là: 




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Lớp 12B: Khoảng biến thiên: 



Ta có cỡ mẫu . Giả sử  là chiều cao của các học sinh lớp  và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.




Vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  và ta có: 




vì  và  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm  và tứ phân vị thứ ba là 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
b) Để so sánh độ phân tán về chiều cao của học sinh hai lớp này, ta nên dùng khoảng tứ phân vị vì khoảng tứ phân vị chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.
Bài tập 7: Điểm kiểm tra cuối khoá môn Tiếng Anh của hai lớp ở một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong các bảng a) và b)
Bảng a). Điểm của lớp A
	Điểm
	Số học viên (tần số)

	

	8

	

	20

	

	50

	

	17

	

	5


Bảng b). Điểm của lớp B
	Điểm
	Số học viên (tần số)

	

	15

	

	20

	

	30

	

	20

	

	15


a) Tìm khoảng biến thiên của mỗi mẫu số liệu. Có thể dùng khoảng biến thiên để biết điểm của lớp nào đồng đều hơn không?
b) Tìm các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu.
c) Mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn? Minh hoạ câu trả lời bằng cách biểu diễn các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu trên trục số.
Lời giải

a) Hai mẫu số liệu đều có khoảng biến thiên là  nên không thể căn cứ vào đó để nói điểm của lớp nào đồng đều hơn.


b) Kích thước của hai mẫu số liệu đều là . Ta có .



Đối với mẫu số liệu về điểm của lớp , ta tìm các tứ phân vị  và khoảng tứ phân vị  qua bảng tần số tích luỹ dưới đây:
	Điểm
	Tần số
	Tần số tích luỹ

	

	8
	8

	

	20
	28

	

	50
	78

	

	17
	95

	

	5
	100





Nhóm chứa  là . 



Nhóm chứa  là . .



Nhóm chứa  là . .

Vậy .



Gọi là các tứ phân vị và  là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về điểm của lớp . Ta lập bảng tần số tích luỹ và tính được:
	Điểm
	Tần số
	Tần số tích luỹ

	

	15
	15

	

	20
	35

	

	30
	65

	

	20
	85

	

	15
	100




Nhóm chứa  là [60; 70). .



Nhóm chứa  là . .



Nhóm chứa  là . .

Vậy .












c)  nên điểm của lớp  phân tán hơn điểm của lớp . Minh hoạ trên trục số: Mỗi mẫu đều có 100 số liệu thuộc khoảng [50; 100). Có  số liệu ở giữa của bảng điểm lớp  thuộc khoảng . Bảng điểm lớp  cũng có  số liệu ở giữa thuộc khoảng . Vì  nên ta có thể nói là điểm của lớp  phân tán hơn so với điểm lớp .
[image: A diagram of a number  Description automatically generated]
Bài tập 8: Hình dưới là biểu đồ biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ở thành phố A.
[image: A graph with numbers and lines  Description automatically generated]

a) Lập bảng số liệu ghép nhóm về lượng mưa của thành phố , với độ dài các nhóm là 50 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 350.
b) Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.
Lời giải
a) Bảng số liệu về lượng mưa của thành phố A:
	Lượng mưa (mm)
	Tần số
	Tần số tích luỹ

	

	2
	2

	

	3
	5

	

	1
	6

	

	1
	7

	

	1
	8

	

	2
	10

	

	2
	12




b)  nên .



Nhóm chứa  là . .




Nhóm chứa  là . . Vậy .





Kết quả tìm được cho thấy: Hằng năm, ở thành phố  có 3 tháng có lượng mưa trung bình không vượt quá  và 3 tháng có lượng mưa trung bình ít nhất là . Trong 6 tháng còn lại, lượng mưa trung bình đạt từ  đến  và như vậy là lượng mưa của 6 tháng này có thể chênh lệch nhau đến 208 mm.

Bài tập 9: Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bản thống kê thời gian của  lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan
[image: ]
a) Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm phía trên (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)


b) Biết rằng trong  lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Thắng đi hết  phút. Thời gian của lần đi đó có phải giá trị ngoại lệ không?
Lời giải



a) Cỡ mẫu . Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm  lần đi xe buýt của ông Thắng. Khi đó ta có:



                                       



                                              

	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là 

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là 
Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .


b) Trong lần duy nhất ông Thắng đi hết  phút, thời gian đi của ông thuộc nhóm 

Vì  nên đây là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.




                                                                                                    Trang 1  
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